
Hà Nội, ngày ẽ'f thảng/Ịl năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chỉ ngân sách nhà nước năm 2018 

của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ các Quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ phát sinh năm 2018 của cấp 
có thẩm quyền;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấD dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng 
nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo cáo 
cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ nội dung chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tố chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân 
sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Ke 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

Ẹộ TRƯỞNG 
■ THỬ TRƯỞNG

ìg Tac
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ĐIỂU CHỈNH D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Q uyết định sô ỈQ Đ -BK H C N  ngày ểị-thẩng 2Ậ năm 2018 của Bộ trưởng Bộ K hoa học và Công nghệ)
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Tê;

Nội dung
Mã

nguồn
Tabmẫs

Tổng số

1 VI nnn: 1 rieu aong
Chi tiết theo các đơn vị sử dụng ngân sách

Văn phòng 
Hội đổng 

chính sách 
KH&CN

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ 
và Đổi mới

sáng tạo

Văn phòng 
các Chương 

trình 
KH&CN
quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

Phát triển 
công nghệ

Văn phòng 
đăng ký 

hoạt động 
KH&CN

Cục Thông 
tin

KH&CN
quốc gia

Viện Đánh 
giá khoa 

học và Định
giá công 

nghệ

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 

Đo lường 
Chất lượng

Tạp chí 
KH&CN
Việt Nam

Cục Phát 
triển thị 

trường và 
doanh
nghiệp

KH&CN

Trung tâm
nghiên cứu 

và phát 
triển truyền 

thông 
KH&CN

Nhà xuất 
bản

KH&KT

Cục công 
tác phía 

nam

A D=1 đến 13 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D ự  TOÁN CHI NSNN -1.156# 2.419# -2.105# 150# 300,0 -91# 300,0 600# -750,0 118# 460# 220# 135#

A CHITHƯỜf -1.156,0 2 .419# -2.105# 150# 300,0 -91# 300,0 600,0 -750# 118# 460,0 220# 135#
I Nị -1.156,0 419# -2.105# 150# 300,0 -91,0 300# 00,0 - 750,0 118# 460# 220# 135#

L ì
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa 
học ụ  nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101)

-1.156,0 2.419,0 2.105,0 150,0 -300,0 -91,0 ■ 300,0 600,0 ■ -750,0 118,0 460,0 220,0 135,0
a Vốn trong nước -1156,0 2,419,0 -2.105,0 150,0 m ,0 -91,0 300,0 600,0 -750,0 118,0 460,0 220,0 135,0 ,

1
Kinh phí Lhực tiiêĩầ Iỉhiệm vụ khoa học 
công nghệ -605,0 ,300# -2.105# 150,0 300,0 0 0 # -850#
- Kinh phí dược giao khoán 945,1 740,1 96,0 109,0
- Kinh phí không được giao khoán 16 -1.550,1 559,9 -2.105,0 54,0 191,0 600,0 -850,0

2 Kinh phí thường xuyên -1.156,0 1.119# -300# -341# 100,0 118# 460#
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiộn tự chủ 12 156,0 1.119,0 300,0 -341,0 100,0 118,0 460,0

3 Kinh phí không thường xuyên 605,0 250# 220# 135#
ộn tự chủ 12 605,0 250,0 220,0 135,0

-Đoàn ra và Niên liêm (Tại Sở giao dịch
KBNN)

12

1 2
Nghiên cứu và phát êriểĩỉ thực nghiệm khoa 
học xã hội và nhân văn (Loại 100-102)

I
Kình phi thực hiện nhiệm vụ khoa học

‘
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kmh phí không thục hiện khoán m

.V iv V, -U N G  NGẰN 1069798 1126844 1115577 1028507 1126886 1054710 1004653 1059288 1051243 1124105 1095184 1104879 1048032

Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân, 
sách giao dịch:

KBNN
Hoàn Kiếm

Đơn vị dự
toán cấp 

trên

KBNN. 
Thành phố 

Hà Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà
Nội

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

KBNN 
Quận Hoàn 
Kiếm, Hà

Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KSNN
Quận
Thanh 

Xuân, Hà
Nội .

Đơn VỊ dự
toán cấp 

trên

K1N N 
Thành phế 

Hà Nội

KBNN 
Thành 
phố Hà 

Nội

K1NN 
quận I, 
TP. Hồ

Chí Minh

Mã Kho bạc nhà nước 001 0011 t t / 2 i i l l 0013 0022 0011 0011 0133



THUYẾT MINH ĐIỂU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NẢM 2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định sô ,5*^0? /QĐ-BKHCN ngày (plháng ẬẬ năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT N ội DUNG

Tổng số dự 
toán phân hổ 
cho các đơn 

vi

V ăn phòng  
Hội đồng  

chính sách  
K H & C N

H ọc viện 
K hoa học, 
Công nghệ  
và Đ ổi mới 

sáng tạo

Văn phòng  
các Chương 

trình  
K H& C N
quốc gia

Cục úng  
dụng và  

Phát triển  
công nghệ

Văn 
phòng  

đăng ký 
hoạt động  
K H & C N

Cục
T hông tin 
K H & C N
quốc gia

Viện Đánh  
giá khoa  

học và 
Định giá 

công nghệ

Tổng cục  
Tiêu

chuẩn Đo  
lường Chất 

lượng

Tạp chí 
K H & C N
Việt Nam

Cục Phát 
triển thị 

trường và 
doanh  
nghiêp  

K H & C N

t

T rung tâm  
nghiên cứu 

và phát 
triển truyền  

thông  
K H & C N

Jơn VỊ u n t i l .

Nhà xuất
bản

K H & K T

í riẹu aong

Cục công  
tác phía

nam

A B 0 = 1  đến 13 1 2 3 4 5 ế 7 8 9 l i 11 12 13
D ự  T O Á N  e m  N G Â N  SÁ C H  NH À
NI

-1.156,0 2.419,0 -2.105,0 150,0 "300,0 -9 1 # 3 0 0 # 6 0 0 # -7 5 0 # 118,0 460,0 220# 1 3 5 #

B C H I TH Ư Ờ N G  X U Y Ê N “1.156,0 ĩ' -2.105,0 50,0 00,0 -9 1 # 3 0 0 # 00,0 -7 5 0 # 118# [ỉ 2 2 0 # 1 3 5 #

1 K IN H  PH Í S ự  N G H IỆ P K H O A  

H
-1.156,0 2.419,0 -2.105,0 150,0 -300,0 -9 1 # 3 0 0 # 600,0 -7 5 0 # 118,0 460,0 2 2 0 # 1 3 5 #

L I V Ố N  T R O N G  N -1.156,0 2.419,0 . -2.105,0 150,0 00,0 -9 1 # 3 0 0 # 00 ,0 . -7 5 0 # 118# 4 6 0 # 2 2 0 # 1 3 5 #

L U
KINH P H Í THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

-605,0 1.300,0 -2.105,0 150,0 300,0 600,0 -850,0

Ả C ấ p  B ộ •705,0 1 3 0 0 ,0 -2 .1 0 5 ,0 2 0 0 ,0 6 0 0 ,0 •8 5 0 ,0
1 Đề tài, đề án thực hiện từ nă 105,0 900,0 “2.105,0 150,0 200,0 600,0 “850,0
2 Công tác quản lý về KH&CN 400,0 400,0
B 100,0 100,0

1.1.2 K IN H  P H Í TH Ư Ờ N G  X U Y Ê N -1.156,0 1.119,0 00# -3 4 1 # 1 0 0 # 118,0 4 6 0 #

I
Q u ỹ  lư ơ n g  và  h o ạ t  đ ộ n g  b ộ  m á y  th e o
c h ỉ  tiê u  b iên

278,0 5 1 9 ,0 •3 4 1 ,0 1 0 0 ,0

1.1 T ổng quỹ luơng của cán bộ trong chỉ
tiể 95,0 336,0 -341# 100,0

- Từ ngân sách nhà nu 336,0 -341,0 100,0
1.2 H oạt động bộ máy » 183,0
2 N h iệ m  v ụ  h ỗ  tr ợ  th e o  c h ứ c  n ă n g ,156,0 -1.156,0

3
N h iệ m  vụ  th ư ờ n g  x u y ê n  th e o  c h ứ c  
n ă n g 878,0 6 0 0 ,0 -3 0 0 ,0 1 1 8 ,0 4 6 0 ,0

L U
K  N G  TH Ư Ờ N G

X U Y Ê N
605,0 250# 220# i :

1
Nâng cấp phần mềm kế toán quản trị 
EFFEC TtiC SN 6.N ET 220,0 220,0

2
Khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu 
KH&CN phục vụ liên kết phát triển 
vùng Đồng; bằng sông Cửu Long

25§,0 250,0

3 t ỉ 135,i 135,0
1.2 V Ố N  N G O À I NƯ ỚC

C ộ n g  k in h  p h í  s ự  n g h iệ p  k h o a  h ọ c
T rong đó: + V ốn trong nước -1.156,0 2.419,0 -2.105,0 150# -300# -91,0 3 0 0 # 600,0 -750,0 118# 4 6 0 # 2 2 0 # 1 3 5 #



TT Nội DUNG

Tổng số dự 
toán phân bổ 
cho các đơn 

vị

Văn phòng  
Hội đồng  

chính sách  
K H & C N

Học viện  
K hoa học, 
C ông nghệ  
và Đổi mới 

sáng tạo

Văn phòng  
các Chương 

trình 
K H & C N  
quốc gia

Cục ứng 
dụng và  

Phát triển  
công nghệ

Văn 
phòng  

đăng ký 
hoạt động  
K H& C N

Cục
Thông tin 
K H& C N  
quốc gia

Viện Đánh  
giá khoa  

học và  
Đ ịnh giá  

công nghệ

T ổng cục
Tiêu

chuẩn Đo  
lường C hất 

lượng

Tạp chí 
K H & C N
Việt Nam

Cục Phát 
triển thị 

trường và  
doanh  
nghiệp  

K H & C N

T rung tâm  
nghiên cứu 

và phát 
triển truyền  

thông  
K H & C N

Nhà xuất
bản

KH&KT

Cục công  
tác phía

mam

A B c=i đến 13 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K in h  phí th ự c  hiện nhiệm vụ khoa 
học cổng n g h ệ

-605,0 1 .3 0 0 ,0 -2 1 0 5 ,0 1 5 0 ,0 3 0 0 ,0 6 0 0 ,0 -8 5 0 ,0

- Kinh phí thực hiện khoán 945,1 740,1 96,0 109,0
- Kinh phí’ không thực hiện khoán -1.550,1 ) -2.105,0 54,0 191,0 600,0 -850,0

2 K in h  p h í  th ư ờ n g  x u y ê n -1 .1 5 6 ,0 11 9  f t 7 0 ft -3 4 1 ,0 1 0 0 ,0 1 1 8 ,0 4 6 0 ,0
- Kinh phí thực hiện tỊ
- Kinh phí không thực hiện -1.156,0 1.119,0 ■ 00,0 -341,0 30,0 118,0 460,0

J K in h  p h í  k h ô n g  th ư ở n g  x u 605,0 2 5 0  f t 2 2 0 ,0 1 3 5 ,ữ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 250,0 220,0 135,0

K ĩ CỘ N G Ì 1 5 M .419.0 ỉ 150,0 00,0 -91,0 300.0 Ì00.0 50.0 118.0 460.0 220.0 135.0


